Ngày soạn:

                                                                                     Tiết 26 
KIỂM TRA HỌC KỲ I

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Phần vẽ kĩ thuật và phần cơ khí.
 2. Kỹ năng:

-  Đọc được bản vẽ hình chiếu của vật thể có dạng các khối đa diện và khối tròn xoay.

- Nhận dạng được hình chiếu của  các khối hình học. 

- Nhận biết được vị trí của  các hình chiếu của  các khối hình học ở trên bản vẽ.

- Biết được các vật liệu cơ khí đơn giản , biết được các mối ghép trong lắp ghép các chi tiết máy . 

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác và nghiêm túc làm bài kiểm tra..

II. ChuÈn bÞ :

 HS: ¤n tËp phần vẽ kĩ thuật và phần cơ khí.

 GV: §Ò bµi, giÊy kiÓm tra.
Ma trËn ®Ò kiÓm tra:
	         Cấp độ

Tên Chủ đề 

(nội dung, 
chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	   Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	Chương I. 
Bản vẽ các khối hình học


	1. Nhận biết được 
các hình chiếu 
của vật thể trên 
bản vẽ kĩ thuật.

2. Nhận dạng được 
các khối tròn xoay.
	3. Đọc được bản 
vẽ các khối đa diện.


	4. Đọc được bản 
vẽ các hình 
chiếu của vật 
thể có dạng 
các khối đa diện. .
	
	

	Số câu 
	2
	
	2
	
	
	1
	
	
   5

	Số điểm  
Tỉ lệ %
	1

10%
	
	1

10%
	
	
	1,5

15%
	
	3,5


     35%

	Chương II. 
Bản vẽ kỷ thuật


	5. Biết được các 
nội dung của bản 
vẽ chi tiết.
	6. Nắm được công dụng của bản vẽ chi tiết.
	
	
	

	Số câu 
	
	½  câu 5
	
	½  câu 5


	
	
	
	     1

	Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	1

10%
	
	1

10%
	
	
	
	2

 20%

	Chương III. 
Gia công cơ khí 


	
	6.Kể được một sô vật liệu cơ khí phổ biến
	
	7.Hiểu được qui trình và một số pp gia công
	
	
	
	

	Số câu 
	
	½  câu 7
	
	½  câu 7

	
	
	
	1

	Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	1

10%
	
	1

10 %
	
	
	
	2

20%

	Chương IV. 
Chi Tiết máy và lắp ghép 


	
	Biết được khái niệm và phân loại chi tiết máy
	
	- Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng dụng
	
	
	
	

	Số câu 
	
	½  câu 8
	
	½  câu 8

	
	
	
	1

	Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	1

10%
	
	1,5
15 %
	
	
	
	2,5

25%

	Tổng số câu hỏi
	2
	1,5
	2
	1,5
	
	1
	
	8

	Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1

10%
	3

30%
	1

10%
	4,5

45%
	
	1,5

15%
	
	10

100%


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2012 - 2013


MÔN: CÔNG NGHỆ LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút)

A. Trắc nghiệm ( 2 điểm ) : Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng : 

Câu 1. Hình chiếu đứng là hình chiếu có hướng chiếu từ?

A. Trái sang phải      
B. Trước ra sau.
C. Phải sang trái      D. Trên xuống dưới    

.Câu 2. Khi quay một tam giác vuông quanh một trục (là một cạnh góc vuông), ta sẽ được hình gì?
A. Hình trụ
B. Hình Cầu
C. Hình Nón 
D. Hình chỏm cầu

Câu 3. Mỗi hình chiếu của khối đa diện thể hiện được mấy kích thước của khối đa diện ?


A. Hai kích thước 
B. Ba kích thước 
C. Bốn kích thước 
D. Một kích thước

Câu 4 .  Hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với trục quay của khối tròn xoay là hình gì ?


A. Hình vuông. 
B. Hình tam giác. 
C. Hình tròn.
D. Hình chữ nhật.

B. Tự luận: ( 8 điểm) Trả lời cá câu hỏi và bài tập sau :

Câu 5.( 2 điểm) :  Thế nào là bản vẽ chi tiết ? Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì ? 

Câu 6( 1,5 điểm) : Đánh dấu X vào bảng dưới để chỉ rõ sự tương quan giữa các bản vẽ và vật thể 
	



	     Vật thể

Bản vẽ

A

B

C

1

2

3





Câu 7 (2 điểm) : a. Kể tên các loại vật liệu cơ khí phổ biến.

                             b.  Nêu phạm vi ứng dung của các phương pháp gia công cưa và dũa kim loại.

Câu 8 (2,5 điểm) : a. Chi tiết máy là gì ? Chi tiết máy được phân loại như thế nào ?

                               b. Các chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đặc điểm của các loại mối ghép đó.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM  :
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	A. Trắc nghiệm ( 2 điểm ) : 

 Câu 1  chọn B

 Câu 2  chọn C 

 Câu 3  chọn A 

 Câu 4  chọn C

B. Tự luận (8 điểm ) : 

Câu 5 (2 điểm)  : 
      - Bản vẽ chi tiết bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định chi tiết đó. 

- Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy
Câu 6 (1,5 điểm)  : 

     A- 2 

     B - 3

     C - 1
Câu 7 ( 2 điểm)  : 
a,Vật liệu kim loại gồm:

kim loại đen, Kim loại màu và vật liệu phi kim

b,Cưa là pp gia công thô nhằm tạo rãnh, cắt kim loại ra thành từng phần hoặc cắt bỏ những phần thưa của sp

- Dũa: Làm nhẵn bề mặt của sp khi bề mặt nhỏ khó gia công với máy công cụ

Câu 8 ( 2,5 điểm)  : 

a/ Chi tiết mày là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh không thể tháo rời và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy

- Phân loại: Chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng.

b/  Chi tiết máy được ghép với nhau bằng 2 cách

- Mối ghép cố định: Các chi tiết sau khi ghép không có sự chuyển động tương đối so với nhau

- Mối ghép động: Các chi tiết sau khi ghép  có sự chuyển động tương đối so với nhau
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm 

0,5 điểm
0,5 điểm 

0,5 điểm 

1 điểm 
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